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GÓI KHÁM ĐẶC BIỆT
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚNỮ CÓ
GĐ

CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000 170,000

120,000 120,000 120,000

80,000 80,000 80,000 Chưa từng kiểm tra

Không ăn trước khi đánh giá

Elisa

NỮ

NAM

Kiểm tra chức năng
tuyến giáp

Nam (có thể dùng cho
cả nam và nữ)

Kiểm tra H.Pylory
trong bao tử

50,000 50,000 50,000

60,000 60,000 60,000

100,000 100,000 100,000

200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 100,000

140,000 140,000 140,000

400,000 400,000 400,000
 

130,000 130,000 130,000

190,000 190,000

200,000

50,000 50,000 50,000

130,000 130,000 130,000

110,000 110,000 110,000

170,000 170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Nhóm máu ABO - RhT

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

Kiểm tra chức năng thận: Ure + Creatinin

Kiểm tra máu: Cholesterol, HDL - C, LDL - C, Triglycerides

Kiểm tra chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT

Tìm kháng nguyên viêm gan B: HBsAg

Kiểm tra chức năng tuyến giáp: FT3, FT4, TSH

Kiểm tra viêm gan siêu vi C

Tầm soát CA125 (Ung thư buồng trứng)

Tầm soát PSA ( U sơ tiền liệt tuyến)

Gout (Uric acide) 

200,000 200,000 200,000Siêu âm bụng tổng quát

NỮ200,000 200,000Siêu âm bộ phận tuyến vú

350,000 350,000 350,000Siêu âm tim dopper màu

156,000 156,000 156,000X-quang tim phổi

192,000 192,000 192,000
 

X-quang cột sống thắt lưng

Nữ có gia đình150,000Kiểm tra ung thư cổ tử cung: Pap's mear

NỮ140,000 140,000Soi tươi/ nhuộm gram (huyết trắng)

Kiểm tra HIV

H.Pylory/máu

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

14

15

7 Khám phụ khoa

 - Đây là phần khám cơ bản 
nhất để đánh giá phân loại 
sức khỏe.

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000 10,000

2,948,000 3,448,000 3,598,000
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GÓI KHÁM 04
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚNỮ CÓ
GĐ

CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000 170,000

120,000 120,000 120,000

80,000 80,000 80,000

Elisa

Kiểm tra gan mật

50,000 50,000 50,000

60,000 60,000 60,000

100,000 100,000 100,000

200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 100,000

140,000 140,000 140,000

50,000 50,000 50,000

130,000 130,000 130,000

40,000 40,000 40,000

170,000 170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Nhóm máu ABO - RhT

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

Kiểm tra chức năng thận: Ure + Creatinin

Kiểm mỡ tra máu: Cholesterol, HDL - C, LDL - C, Triglycerides

Kiểm tra chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT

Tìm kháng nguyên viêm gan B: HBsAg

Gout (Uric acide) 

200,000 200,000 200,000Siêu âm bụng tổng quát

NỮ200,000 200,000Siêu âm bộ phận tuyến vú

350,000 350,000 350,000Siêu âm tim dopper màu

156,000 156,000 156,000X-quang tim phổi

Nữ có gia đình150,000Kiểm tra ung thư cổ tử cung: Pap's mear

NỮ140,000 140,000Soi tươi/ nhuộm gram (huyết trắng)

Kiểm tra HIV

Bilirubin toàn phần
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7 Khám phụ khoa

 - Đây là phần khám cơ bản 
nhất để đánh giá phân loại 
sức khỏe.

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000 10,000

1,956,000 2,466,000 2,616,000
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GÓI KHÁM 03
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚNỮ CÓ
GĐ

CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000 170,000

120,000 120,000 120,000

80,000 80,000 80,000

Elisa

NAM & NỮ

50,000 50,000 50,000

60,000 60,000 60,000

100,000 100,000 100,000

200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 100,000

140,000 140,000 140,000

50,000 50,000 50,000

100,000 100,000 100,000

170,000 170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Nhóm máu ABO - RhT

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

Kiểm tra chức năng thận: Ure + Creatinin

Kiểm mỡ tra máu: Cholesterol, HDL - C, LDL - C, Triglycerides

Kiểm tra chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT

Tìm kháng nguyên viêm gan B: HBsAg

Gout (Uric acide) 

200,000 200,000 200,000Siêu âm bụng tổng quát

NỮ200,000 200,000Siêu âm bộ phận tuyến giáp

50,000 50,000 50,000Đo điện tim

156,000 156,000 156,000X-quang tim phổi

Nữ có gia đình150,000Kiểm tra ung thư cổ tử cung: Pap's mear

NỮ140,000 140,000Soi tươi/ nhuộm gram (huyết trắng)

HIV test nhanh
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7 Khám phụ khoa

 - Đây là phần khám cơ bản 
nhất để đánh giá phân loại 
sức khỏe.

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000 10,000

1,586,000 2,096,000 2,246,000
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GÓI KHÁM 02
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚCÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000

120,000 120,000

50,000 50,000

60,000 60,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

100,000 100,000

170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

Kiểm tra chức năng thận: Ure + Creatinin

Kiểm mỡ tra máu: Cholesterol, HDL - C, LDL - C, Triglycerides

Kiểm tra chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT

200,000 200,000Siêu âm bụng tổng quát

50,000 50,000Đo điện tim

156,000 156,000X-quang tim phổi

HIV test nhanh
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7 Khám phụ khoa

 - Đây là phần khám cơ bản 
nhất để đánh giá phân loại 
sức khỏe.

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000

1,316,000 1,486,000
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GÓI KHÁM 01
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚCÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000

120,000 120,000

50,000 50,000

60,000 60,000

100,000 100,000

170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

50,000 50,000Đo điện tim

156,000 156,000X-quang tim phổi

HIV test nhanh
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7 Khám phụ khoa

Theo qui định thông tư số: 
14/2013/TT-BYT ngày 

06/05/2013

Không ăn trước khi lấy máu

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000

716,000 886,000
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GÓI KHÁM THÔNG TƯ
DÀNH CHO NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

STT NAM NỮ GHI CHÚCÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

Khám nội, cân nặng, chiều cao, huyết áp, mạch

170,000 170,000

120,000 120,000

50,000 50,000

60,000 60,000

170,000 NỮ

Khám ngoại

Khám mắt

Khám da liễu

Khám tai - mũi - họng

Khám răng - hàm - mặt

Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số)

Glucose (đo đường huyết)

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

156,000 156,000X-quang tim phổi
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7 Khám phụ khoa

Theo qui định thông tư số: 
14/2013/TT-BYT ngày 

06/05/2013

Không ăn trước khi lấy máu

1. KHÁM TỔNG QUÁT

2. CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN

3. CÁC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

4. THỐNG KÊ KẾT LUẬN 
 

TỔNG THANH TOÁN CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

 

Bắt buộc10,000 10,000

556,000 736,000


